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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Lập 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đỗ Hà Thành 

  Ông Cao Anh Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Mã Thị Oanh, là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đ, 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Đdiện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên 

tòa: Ông Lê Mộng Bảo - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh 

Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

17/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 7 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 16/2021/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Hà Thị Thúy N, sinh năm 1987 tại tỉnh Lâm Đồng. Nơi cư 

trú: số nhà 111, đường H, tổ dân phố 12, thị trấn M, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; 

nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 08/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn 

giáo: Phật giáo; con ông Hà Văn T, sinh năm 1959 và con bà Nguyễn Thị H, sinh 

năm 1958, cùng trú tại: số nhà 111, đường H, tổ dân phố 12, thị trấn M, huyện Đ, 

tỉnh Lâm Đồng; chồng: không xác định; có 02 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ 

nhất sinh năm 2013; Tiền án; tiền sự: không có. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giữ sau đó chuyển sang tạm 

giam từ ngày 14-01-2021, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện 

Đ, tỉnh Lâm Đồng (có mặt). 

2. Họ và tên: Hà Quốc Đ, tên gọi khác: Văn, sinh năm 1985 tại tỉnh Lâm 

Đồng. Nơi cư trú: số nhà 111, đường H, tổ dân phố 12, thị trấn M, huyện Đ, tỉnh 

Lâm Đồng; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: kinh; giới 

tính: nam; tôn giáo: Phật giáo; con ông Hà Văn T, sinh năm 1959 và con bà 
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Nguyễn Thị H, sinh năm 1958, cùng trú tại: số nhà 111, đường H, tổ dân phố 12, 

thị trấn M, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; Vợ, con: chưa có. 

Tiền án: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 94/2013/HS-ST ngày 27-11-2013 

của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Xử phạt 18 (mười tám) 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ 

luật hình sự năm 1999. Bị cáo chấp hành xong hình phạt chính, tuy nhiên cho đến 

nay chưa chấp hành xong phần bồi thường dân sự. 

Tiền sự: Không có. 

Nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 16/2017/HS-ST ngày 28-9-2017 

của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Xử phạt 20 (hai mươi tháng) tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình 

sự năm 1999. Bị cáo đã chấp hành xong bản án. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giữ sau đó chuyển sang tạm 

giam từ ngày 14-01-2021, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện 

Đ, tỉnh Lâm Đồng (có mặt). 

3. Họ và tên: Trần Trung N, sinh năm 1987 tại tỉnh Đồng Nai. Nơi cư trú: 

Ấp P, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: lái xe; trình độ học vấn: 09/12; 

dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; con ông Trần Ích Lễ, sinh 

năm 1964 và con bà Hoàng Thị Dung, sinh năm 1968; cùng trú tại: Ấp P, xã P, 

huyện T, tỉnh Đồng Nai; Vợ Nguyễn Thị Bích Hiền, sinh năm 1988 (đã ly hôn); 

có 02 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2012. 

Tiền án: Tại bản án hình sự phúc thẩm số 98/2016/HS-PT ngày 08-4-2016 

của Tòa án nhân dân tỉnh Đông Nai. Xử phạt 05 (năm) năm tù về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự 

năm 1999. Bị cáo chấp hành xong hình phạt chính, tuy nhiên cho đến nay chưa 

xóa án tích. 

Tiền sự: Không có. 

Về nhân thân: Ngày 31-01-2005 bị Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 

bắt đi cơ sở giáo dục theo Quyết định số 298/QĐ ngày 25-01-2005 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giữ sau đó chuyển sang tạm 

giam từ ngày 14-01-2021, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện 

Đ, tỉnh Lâm Đồng (có mặt). 

- Người chứng kiến: 

+ Ông Nguyễn Thành Nhơn, sinh năm 1972; nơi cư trú: đường Hùng Vương, 

tổ dân phố 12, thị trấn Mađaguôi, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng (có mặt). 

+ Ông Phạm Văn Song, sinh năm 1969; nơi cư trú: đường Hùng Vương, tổ 

dân phố 12, thị trấn Mađaguôi, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng (vắng mặt). 

- Người làm chứng: 
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Ông Hà Văn Thịnh, sinh năm 1959; bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1958; cùng 

trú tại: số nhà 111, đường H, tổ dân phố 12, thị trấn M, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng 

(vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 14-01-2021, nhận được tin báo của quần chúng 

Công an huyện Đ phối hợp với Công an thị trấn Mađaguôi lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đối với Hà 

Thị Thúy N (N) tại phòng ở của N và Hà Quốc Đ (Đ) cùng Trần Trung N (N) tại 

phòng ở của Đại, địa chỉ: số nhà 111, đường H, tổ dân phố 12, thị trấn M, huyện 

Đ, tỉnh Lâm Đồng. Tại thời điểm bắt quả tang và khám xét khẩn cấp, lực lượng 

Công an đã tiến hành thu giữ và niêm phong các đồ vật sau:  

- 23 (hai mươi ba) gói nilon gồm: 12 gói nilon có kích thước giống nhau 

(3 cm x 1 cm) bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, thu giữ trên 

nền nhà và trên nệm phòng ở của N; 01 gói nilon có kích thước 1,8 cm x l,6 cm 

bên trong có chứa chất dạng bột màu trắng nghi là ma túy, thu giữ ở khu vực phía 

ngoài sát cửa sổ của N; 10 gói nilon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng 

nghi là ma túy và 01 hộp kim loại màu xanh trắng có in chữ “Frisk” kích thước 

8,5 cm x 4 cm x l,7 cm. 

- 01 (một) gói giấy một mặt màu trắng, một mặt màu vàng bên trong có chứa 

chất bột dạng cục màu trắng ngà nghi là ma túy tại phòng ở của Đại. 

- 01 (một) mẫu giấy ô vuông vở học sinh bên trong có chứa chất bột dạng 

cục màu trắng ngà nghi là ma túy trong túi quần Jean bên phải phía trước trên 

người của N. 

Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ nhiều dụng cụ, đồ vật và tài sản 

khác tại phòng ở của N và Đđể phục vụ công tác điều tra. 

Tại Cơ quan điều tra N khai nhận. Do có quen biết với nhau và biết N là 

người nghiện ma túy nên vào trưa ngày 12-01-2021 một người bạn tên “Tý” 

(không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) đến phòng của N chơi sau đó cho N 26 gói 

nilon chứa ma túy, sau khi có ma túy N cất toàn bộ số ma túy này vào một hộp 

kim loại màu xanh trăng có in chữ “Frisk” để trong phòng nhằm mục đích sử dụng 

dần. Trong 02 ngày 12 và 13-01-2021 N đã sử dụng hết 02 gói ma túy, đến chiều 

ngày 14-01-2021 N lấy 01 gói ma túy để sử dụng thì bị lực lượng Công an huyện 

Đ ập vào phòng bắt quả tang N nhanh chóng cầm hộp ma túy ném qua cửa sổ để 

phi tang nhưng đã bị thu giữ toàn bộ tang vật ngay sau đó. 

Còn đối với Đvà N khai nhận: Đvà N là bạn bè quen biết nhau từ trước và đều 

nghiện ma túy, vào khoảng 14 giờ ngày 14-01-2021 N đến nhà Đrủ Đcùng góp tiền 

mua ma túy về sử dụng chung thì Đđồng ý. N đưa cho Đcầm số tiền 100.000 đồng 

(một trăm nghìn đồng) cùng với số tiền 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng) của Đại. 

Sau đó Đmột mình đi xe máy, biển số 49V4-3564 đi xuống khu vực Phương Lâm, 
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huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để tìm mua ma túy. Tại đây Đgặp và nhờ một người 

đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể) mua giúp 400.000 đồng (bốn trăm 

nghìn đồng) ma túy loại Heroine và 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) ma túy 

đá và hứa sau khi mua được ma túy sẽ trả cho 100.000 đồng tiền công, thì được 

người đàn ông này đồng ý. Sau khi đem ma túy về lại phòng của mình, Đlấy dao 

lam cắt cục ma túy và chia cho N một lượng nhỏ loại Heroine, N xé một miếng 

giấy có sẵn trong phòng của Đđể gói ma túy bỏ vào túi quần Jean bên phải phía 

trước đang mặc, số ma túy loại Heroine còn lại Đvẫn để nguyên trong gói giấy ở 

trên mặt bàn gỗ trong phòng Đại. Sau đó, Đlấy dụng cụ sử dụng ma túy đá có sẵn 

trong phòng rủ N cùng sử dụng. Khi cả hai đang sử dụng ma túy đá thì bị lực lượng 

Công an bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật cùng với thời điểm bắt qủa tang 

N. 

Tại bản Kết luận giám định số 54/GĐ-PC09 ngày 20/01/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: 

 - Phong bì 01:  Mẫu tinh thể (M1) đựng trong 12 gói nilon được niêm phong 

gửi giám định là ma túy, có khối lượng 1,7916g (một phẩy bảy chín một sáu gam), 

loại Methamphetamine; Mẫu tinh thể (M2) được niêm phong gửi giám định là ma 

túy, có khối lượng 0,0262g (không phẩy không hai sáu hai gam). Phòng kỹ thuật 

hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng không có đủ phương tiện kỹ thuật để giám định 

mẫu trên là chất gì. Đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Đ gửi mẫu 

vật trên đến phân viện Khoa học hình sự - Bộ công an để giám định. Trong quá 

trình giám định Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng hết 

0.0127g. Tại kết luận giám định số 2273/C09B ngày 13/05/2021 của Phân viện 

khoa học hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Mẫu chất bột 

(M2) màu trắng được niêm phong gửi giám định là ma túy, loại Eutylone. Khối 

lượng: căn cứ vào kết luận giám định số 54/GĐ-PC09 ngày 20 tháng 01 năm 2021 

của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng.  

- Phòng bì 02:  Mẫu tinh thể (M3) đựng trong 10 gói nilon được niêm phong 

gửi giám định là ma túy, có khối lượng 1,4914g (một phẩy bốn chín một bốn gam), 

loại Methamphetamine. 

- Phong bì 03: Mẫu cục bột (M4) đựng trong một gói giấy được niêm phong 

gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,3347g (không phẩy ba ba bốn bảy gam), 

loại Heroine. 

- Phong bì 04:  Mẫu cục bột (M5) đựng trong một gói giấy được niêm phong 

gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,0127g (không phẩy không một hai bảy 

gam), loại Heroine. 

(Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II STT: 323; 

Heroine là chất ma túy nằm trong Danh mục I, STT: 09, Nghị định 73/2018/NĐ-

CP ngày 15/5/2018 của Chỉnh phủ; Eutylone là chất ma túy nằm trong Danh mục 

II, STT 41, Nghị định 60/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chỉnh phủ).   

* Về vật chứng của vụ án, Cơ quan điều tra đã thu: 
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- 3,2830g (ba phẩy hai tám ba không gam) Methamphetamine, quá trình 

giám định đã sử dụng cho công tác giám định và lưu mẫu đối chứng, còn lại 

2,7552g (hai phẩy bảy năm năm hai gam), kèm theo bao gói vật chứng trước giám 

định được niêm phong; 0,0262g (không phẩy không hai sáu hai gam) Eutylone, 

đã sử dụng cho công tác giám định hết. Đây là các chất ma túy thu giữ được tại 

phòng ở của N. 

- 0,0127g (không phẩy không một hai bảy gam) Heroine thu giữ trên người 

của N, quá trình giám định đã sử dụng cho công tác giám định hết, không hoàn 

lại vật mẫu. 

- 0,3347g (không phẩy ba ba bốn bảy gam) Heroine thu giữ trong phòng ở 

của Đại, quá trình giám định đã sử dụng cho công tác giám định và lưu mẫu đối 

chứng, còn lại 0,2354g (không phẩy hai ba năm bốn gam), kèm theo bao gói vật 

chứng trước giám định được niêm phong. 

- 01 (một) kệ xốp, kích thước 34 cm x 30 cm x 12 cm, phía trên được gắn 

một tấm nhựa mê ca dài 41,5 cm - rộng 33 cm - dày 0,3 cm. 

- 01 (một) bình nhựa màu trắng, cao 14 cm, nắp bằng nhựa màu trắng đường 

kính 3,5 cm, bên trên nắp được đục hai lỗ tròn (một lỗ gắn ống hút nhựa thông 

vào bên trong bình, một lỗ gắn một ống thủy tinh một đầu ống bên ngoài hình bầu 

tròn một phần bên trong được gắn keo màu đen), phía cuối ống được gắn một 

đoạn ống nhựa, phần ống nhựa này tiếp xúc với nước trong bình. 

- 01 (một) dụng cụ đế làm bằng nhựa cứng hình tròn màu vàng, kích thước 

cao l,5 cm - tròn 3,5 cm, phía trên gắn một ống nhựa hình tròn cao 9,5 cm, đường  

kính 2 cm, phía trên gắn nắp trụp màu hồng, trên nắp trụp được đục hai lỗ (một lỗ 

gắn ống nhựa màu vàng có thể kéo giãn được, một lỗ gắn ống thủy tinh phía ngoài 

ống thủy tinh có hình cong phức tạp), đầu ống thủy tinh có lỗ bầu tròn, phía cuối 

ống thủy tinh được gắn một đoạn dây nhựa màu trắng. 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng xám; 01 (một) điện 

thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung màu vàng nhạt bị vỡ màn hình; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Oppo màu vàng nhạt, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone màu vàng nhạt trắng. 

- 64 (sáu bốn) ống thủy tinh trong suốt đều có hình dáng, kích thước giống 

nhau (dài 16 cm, miệng ống rộng 0,5 cm). 

- 01 (một) cân điện tử (tiểu ly), nhãn hiệu Amput, màu đen, dài 7,5 cm - rộng 

4 cm - dày 1,2 cm, mặt cân bằng kim loại màu xám. 

- 01 (một) con dao tự chế tổng chiều dài 8 cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 4,5 

cm, bản dao rộng 1 cm, phần sống dao được bọc bằng keo màu trắng, phần cán 

dao dài 3,5 cm được bọc xung quanh bằng băng keo màu đen. 

- 04 (bốn) đoạn ống hút nhựa màu trắng: đoạn 1 dài 9 cm, đoạn 2 dài 8 cm, 

đoạn 3 dài 5 cm, đoạn 4 dài 7,5 cm. Bên trong không có gì. 
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- 24 (hai bốn) gói nilon trong suốt, có kích thước giống nhau 3,5 cm x 1 cm, 

bên trong không có gì.  

- 01 (một) gói nilon trong suốt, kích thước 6 cm x 4 cm, bên trong không có gì. 

- 05 (năm) đoạn dây nilon trong suốt: đoạn 1, 2 và 3 có kích thước: dài 95cm, 

rộng 4 cm; đoạn 4 và 5 có kích thước: dài 47 cm, rộng 4 cm. 

- 02 (hai) tấm nilon trong suốt: Tấm 1: dài 22 cm, rộng 20 cm; Tấm 2: dài 

28 cm, rộng 20 cm. 

- 01 (một) bóp da màu tím. 

- Số tiền 5.490.000đ (năm triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng) thu giữ 

trong phòng ở của N.  

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 250716221, Họ tên: Hà Thị Thúy 

N, sinh ngày 10/9/1987, Nơi ĐKHKTT: TDP12, thị trấn Mađaguôi, Đạ Huoai, 

Lâm Đồng do Công an tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 26/4/2018. 

- 01 (một) hộp kim loại màu xanh - trắng, bên ngoài in chữ “Frisk”, kích 

thước 8,5 cm x 4 cm x l,7 cm, hộp rỗng bên trong, có một nắp. 

- 01 (một) chiếc bàn bằng gỗ, loại bốn chân, kích thước 48 cm x 34 cm x 

10 cm. 

- 01 (một) ly thủy tinh cao 6 cm, đường kính miệng 5 cm, bên trên được gắn 

cổ chai nhựa, phía trên có nắp vặn màu vàng cao 4 cm, phía trên nắp nhựa được 

đục hai lỗ (một lỗ gắn ống nhựa, một lỗ gắn ống thủy tinh), bên trong chai chứa 

chất lỏng màu trắng. 

- 01 (một) chai nhựa cao 17 cm, bên trên có nắp vặn màu đen, kích thước 

đáy chai 5 cm x 4 cm, bên trên nắp chai đục hai lỗ và được cắm hai ống nhựa, bên 

trong chai chứa chất lỏng màu trắng. 

- 01 (một) kim tiêm bằng nhựa màu trắng dài 11 cm, trụp màu đỏ, có gắn 

kim tiêm bằng kim loại đầu mũi nhọn. 

- 04 (bốn) ống thủy tinh trong suốt dài 16 cm, phi 0.5 cm, hai đầu thông với 
nhau. 

      - 01 (một) dụng cụ đánh lửa làm bằng nhựa màu xanh, gắn một ống kim loại. 

      - 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu vàng nhạt, bị hư hỏng; 01 
(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng; 01 (một) điện thoại di 
động nhãn hiệu Masstel, màu đen. 

      - Số tiền: 745.000đ (bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) thu giữ trong phòng 
ở của Đại. 

      - 01 (một) ống kim tiêm bằng nhựa màu trắng dài 11 cm, phi 0.5 cm nắp màu 
đỏ, có gắn kim tiêm làm bằng kim loại đầu mũi nhọn. 

 Các vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án huyện Đ đang tạm giữ để chờ 
xử lý.  
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 * Đối với các phương tiện thu giữ gồm: 

 - 01 (một) xe máy biển số 86V2-1678, nhãn hiệu Yamaha, màu xanh, số máy: 
5C64242135, số khung: RLCS5C640AY242128. 

 - 01 (một) xe máy biển số 49V4-3564, kiểu xe Wave, màu xanh, số máy: 

VLF1P50FMH50000357, số khung: RMCDCH6UM51000357. 

 Cơ quan điều tra đã tiến hành biện pháp ủy thác điều tra và xác minh nhằm 

xác định chủ sở hữu hợp pháp nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. 

 Tại cáo trạng số 15/CT-VKS- ĐH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đ truy tố ra trước Toà án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng 

để xét xử đối với bị cáo Hà Thị Thúy N về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

theo điểm i khoản 1 Điều 249; bị cáo Hà Quốc Đ về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249; bị cáo Trần Trung N về tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” theo điểm a khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017 (sau đây viết tắt là Bộ luật hình sự năm năm 2015).  

Tại phiên tòa sơ thẩm:  

- Các bị cáo N, Đvà N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình bị 

bắt là không oan sai, đồng thời thừa nhận hành vi tàng trữ chất ma túy là hành vi 

trái pháp luật như cáo trạng đã nêu; các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của những người tiến hành tố tụng của Điều tra viên; Kiểm 

sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án. Về hành vi phạm tội các 

bị cáo N, Đvà N thừa nhận như sau: Do có quen biết với đối tượng tên Tý nên N 

được “Tý” cho 26 (hai mươi sáu) gói ma túy, sau khi có được ma túy N đã bí mật 

cất giấu trong phòng ở để mục đích sử dụng cho bản thân mà không nhằm mục 

đích bán lại cho người khác để kiếm lời. Trong 02 ngày 12 và 13-01-2021, N đã 

sử dụng hết 02 gói ma túy đến chiều ngày 14-01-2021, trong khi đang sử dụng 

gói ma túy thứ 03 thì bị lực lượng Công an huyện Đ phối hợp Công an thị trấn 

Mađaguôi bắt quả tang thu giữ 23 gói nilon còn lại. Cũng trong chiều ngày 14-

01-2021, N đến phòng ở của Đvà rủ Đcùng góp tiền để mua ma túy về sử dụng, 

Đđồng ý. Đđi xuống khu vực Phương Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và nhờ 

được một người đàn ông (không rõ nhân thân và lai lịch) mua ma túy, sau đó 

Đmang về phòng rồi dùng dao lam cắt chia cho N một lượng ma túy nhỏ loại 

Heroine, số Heroine còn lại Đgiữ. Riêng số ma túy đá mua được, Đrủ N cùng sử 

dụng, khi cả hai đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng 

thời điểm N bị bắt. 

Đối với 03 chiếc điện thoại (01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

màu trắng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen; 01 (một) điện 

thoại di động nhãn hiệu Oppo màu vàng nhạt, bị hư hỏng) đã thu giữ của bị cáo 

Đthì bị cáo không yêu cầu được nhận lại các điện thoại này. Riêng số tiền 745.000 

đồng thu giữ của bị Đvào ngày 14-01-2021 thì bị cáo đề nghị trả lại cho bị cáo. 

Đối với các điện thoại (01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu vàng 

nhạt; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng xám; 01 (một) điện 
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thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung màu vàng nhạt, bị vỡ màng hình; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone màu vàng nhạt trắng) và số tiền 5.490.000 đồng, 01 (một) bóp da màu tím, 

01 (một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Hà Thị Thúy N đã thu giữ của bị 

cáo N thì bị cáo yêu cầu được nhận lại.  

Đối với 02 chiếc xe máy thu giữ tại nhà của bị cáo N và Đthì các bị cáo N, 

Đ thì đề nghị xem xét theo quy định. 

- Người chứng kiến ông Nguyễn Thành Nhơn khẳng định có chứng kiến, Cơ 

quan điều tra bắt quả tang các bị cáo có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất 

ma túy vào lúc 14 giờ 50 phút, tại địa chỉ 111, đường Hùng Vương, tổ dân phố 

12, thị trấn Mađaguôi, huyện Đ.  

- Đdiện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng đã nêu, 

không có ý kiến bổ sung hay ý kiến gì khác. Sau khi phân tích tính chất mức độ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội, xem xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

+ Về tuyên bố tội danh và mức hình phạt:  

1. Đề nghị tuyên bố bị cáo N phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; áp 

dụng điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình 

sự năm 2015, xử phạt bị cáo N từ 18 tháng đến 24 tháng tù;  

2. Đề nghị tuyên bố bị cáo Hà Quốc Đ phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”; áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Đtừ  24 tháng 

đến 30 tháng tù;  

3. Đề nghị tuyên bố bị cáo Trần Trung N phạm tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”; áp dụng điểm a khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Đtừ 24 tháng đến 30 tháng tù; 

+ Về biện pháp tư pháp: 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự: Các vật chứng là công cụ, phương tiện mà các bị cáo phạm 

tội và không còn giá trị sử dụng hoặc tài sản thu nhưng không còn giá trị nên đề 

nghị tịch thu tiêu hủy gồm:  

1. Hai phong bì được niêm phong có chữ ký ghi họ tên “Phạm Thị Dung”, 

“Nguyễn Quang Hưng”, “Đinh Phúc Cường” và hình dấu tròn màu đỏ của “Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng”. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm 

phong. Bao gồm: 01 (một) phong bì đựng bao gói vật chứng trước giám định; 01 

(một) phong bì đựng mẫu vật hoàn lại sau giám định: M1: 1,4728g; M3: l,2824g; 

M4: 0,2354g. 

2. Một kệ xốp, kích thước 34 cm x 30 cm x 12 cm, phía trên được gắn một 

tấm nhựa mê ca dài 41,5 cm - rộng 33 cm - dày 0,3 cm. 
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3. Một chiếc bàn bằng gỗ, loại bốn chân, kích thước 48 cm 34 cm x 10 cm. 

4. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có: 01 (một) ly thủy tinh cao 6 cm, đường kính miệng 5 cm, bên 

trên được gắn cổ chai nhựa, phía trên có nắp vặn màu vàng cao 4 cm, phía trên 

nắp nhựa được đục hai lỗ (một lỗ gắn ống nhựa, một lỗ gan ống thủy tinh), bên 

trong chai chứa chất lỏng màu trắng; 01 (một) chai nhựa cao 17 cm, bên trên có 

nắp vặn màu đen, kích thước đáy chai 5 cm x 4 cm, bên trên nắp chai đục hai lỗ 

và được cắm hai ống nhựa, bên trong chai chứa chất lỏng màu trắng;  02 (hai) kim 

tiêm bằng nhựa màu trắng dài 11 cm, nắp trụp màu đỏ, có gắn kim tiêm làm bằng 

kim loại đầu mũi nhọn; 04 (bốn) ống thủy tinh trong suốt dài 16 cm, phi 0.5 cm, 

hai đầu thông với nhau ; 01 (một) dụng cụ đánh lửa làm bằng nhựa màu xanh, gắn 

một ống kim loại. 

5. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong, 

và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu vàng nhạt. Tình trạng: Đã qua 

sử dụng, bị hư hỏng. 

6. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có:  01 (một) bình nhựa màu trắng, cao 14 cm, nắp bằng nhựa màu 

trắng đường kính 3,5 cm, bên trên nắp được đục hai lỗ tròn (một lỗ gắn ống hút 

nhựa thông vào bên trong bình, một lỗ gắn một ống thủy tinh một đầu ống bên 

ngoài hình bầu tròn một phân bên trong được gắn keo màu đen, phía cuối ống 

được gắn một đoạn ống nhựa, phần ống nhựa này tiếp xúc với nước trong bình;  

01 (một) dụng cụ đế làm bằng nhựa cứng hình tròn màu vàng, kích thước cao l,5 

cm - tròn 3,5 cm, phía trên gắn một ống nhựa hình tròn cao 9,5 cm, đường kính 2 

cm, phía trên gắn nắp trụp màu hồng, trên nắp trụp được đục hai lỗ (một lỗ gắn 

ống nhựa màu vàng có thể kéo giãn được, một lỗ gắn ống thủy tinh phía bên ngoài 

ống thủy tinh có hình cong phức tạp, đầu ống thủy tinh có lỗ bầu tròn, phía cuối 

ống thủy tinh được gắn một đoạn dây nhựa màu trắng. 

7. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong.  

8. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có: 64 (sáu bốn) ống thủy tinh trong suốt đều có hình dáng, kích 

thước giống nhau (dài 16 cm, miệng ống rộng 0,5 cm). 

9. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có: 01 (một) cân điện tử (tiểu ly), nhãn hiệu Amput, màu đen, dài 

7,5 cm - rộng 4 cm - dày 1,2 cm, mặt cân bằng kim loại màu xám. Tình trạng: 

Hoạt động bình thường, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) con dao 

tự chế tổng chiều dài 8 cm, lưỡi dao kim loại dài 4,5 cm, bản dao rộng 1 cm, phần 

sống dao được bọc bằng keo màu trắng, phần cán dao dài 3,5 cm được bọc xung 

quanh bằng băng keo màu đen; 04 (bốn) đoạn ống hút nhựa màu trắng: Đoạn 1 

dài 9 cm, đoạn 2 dài 8 cm, đoạn 3 dài 5 cm, đoạn 4 dài 7,5 cm. Bên trong không 

có gì; 24 (hai bốn) gói nilon trong suốt, có kích thước giống nhau 3,5 cm x 1 cm, 

bên trong không có gì; 01 (một) gói nilon trong suốt, kích thước 6 cm x 4 cm, bên 

trong không có gì;  05 (năm) đoạn dây nilon trong suốt gồm (Đoạn 1: dài 95 cm, 
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rộng 4 cm; Đoạn 2: dài 95 cm, rộng 4 cm; Đoạn 3: dài 95 cm, rộng 4 cm;  Đoạn 

4: dài 47 cm, rộng 4 cm; Đoạn 5: dài 47 cm, rộng 4 cm);  02 (hai) tấm nilon trong 

suốt (Tấm 1 dài 22 cm, rộng 20 cm; Tấm 2 dài 28 cm, rộng 20 cm; 01 (một) hộp 

kim loại màu xanh - trắng, bên ngoài in chữ “Frisk”, kích thước 8,5 cm x 4 cm x 

l,7 cm, hộp rỗng bên trong, có một nắp. 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự: Vật chứng còn có giá trị nhưng chủ sở hữu (bị cáo Đại) 

không yêu cầu nhận lại nên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước là: 01 

(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng; 01 (một) điện thoại di 

động nhãn hiệu Masstel, màu đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

màu vàng nhạt, bị hư hỏng.  

- Áp dụng khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự vật chứng thu giữ của các bị cáo 

N và Đnhưng không liên quan đến việc bị cáo phạm tội nên cần trả lại:  

Hoàn trả cho bị cáo N số tiền 5.490.000đ (năm triệu bốn trăm chín mươi 

nghìn đồng); (một) giấy chứng minh nhân dân số 250716221, Họ tên: Hà Thị 

Thúy N, sinh ngày 10/9/1987, Nơi ĐKHKTT: TDP12, thị trấn Mađaguôi, Đạ 

Huoai, Lâm Đồng do Công an tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 26/4/2018 và  01 (một) 

bóp da màu tím; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng xám; 01 

(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen; 01 (một) điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung màu vàng nhạt, bị vỡ màng hình; 01 (một) điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone màu vàng nhạt trắng.  

Hoàn trả cho bị cáo Đsố tiền 745.000đ (bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). 

 + Đối với các phương tiện thu giữ gồm:  01 (một) xe máy biển số 86V2-

1678, nhãn hiệu Yamaha, màu xanh, số máy: 5C64242135, số khung: 

RLCS5C640AY242128; 01 (một) xe máy biển số 49V4-3564, kiểu xe Wave, màu 

xanh, số máy: VLF1P50FMH50000357, số khung: RMCDCH6UM51000357. Cơ 

quan điều tra đã tiến hành biện pháp ủy thác điều tra và xác minh nhằm xác định 

chủ sở hữu hợp pháp nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, do vậy cần tách ra tiếp 

tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử không 

xem xét cùng trong vụ án này. 

+ Về hình phạt bổ sung: Thấy rằng các bị cáo là người nghiện ma túy; không 

có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp 

dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

+ Các vấn đề khác: Đối với các đối tượng tên là “Tý” là người cho ma túy 

cho N và “người đàn ông” làm môi giới bán ma túy cho Đại. Cơ quan điều tra 

chưa xác định được nhân thân, lai lịch hiện nay ở đâu. Vì vậy khi nào bắt được 

sẽ xử lý sau nên đề nghị không xem xét cùng trong vụ án này. 

+ Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

+ Về đề xuất, kiến nghị: Không. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]  Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên; Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền trình tự, thủ tục được 

quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các 

bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến 

hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng. Do đó xác định các Cơ quan tiến 

hành tố tụng; các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2]  Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra các bị cáo Hà Thị Thúy N, 

Hà Quốc Đ và Trần Trung N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

đúng như cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo được thẩm tra tại 

phiên tòa, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng đã thu 

giữ, bản kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Do vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để xác định: 

Do có quen biết với đối tượng tên “Tý” (hiện chưa xác định được rõ nhân 

thân, lai lịch cụ thể) nên N được Tý cho 26 (hai mươi sáu) gói ma túy, sau khi có 

được ma túy N đã bí mật, cất giấu trong phòng ở của N nhằm mục đích sử dụng 

cho bản thân mà không nhằm mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời. Trong 

02 ngày 12 và 13-01-2021 N đã sử dụng hết 02 gói ma túy, đến chiều ngày 14-

01-2021 trong khi đang sử dụng gói ma túy thứ 03 thì bị lực lượng Công an huyện 

Đ phối hợp Công an thị trấn Mađaguôi bắt quả tang thu giữ 23 gói nilon gồm: 22 

gói nilon có kích thước (3 cm x 1 cm) bên trong chứa 3,2830g (ba phẩy hai tám 

ba không gam) ma túy, loại Methamphetamine; 01 gói nilon có kích thước 1,8 cm 

x l,6 cm bên trong chứa 0,0262g (không phẩy không hai sáu hai gam) ma túy, loại 

Eutylone. Cũng trong chiều ngày 14-01-2021, N đến phòng ở của Đvà rủ Đcùng 

góp tiền để mua ma túy về sử dụng, Đđồng ý. Sau đó Đmột mình đi xuống khu 

vực Phương Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và nhờ được một người đàn ông 

(không rõ nhân thân và lai lịch) mua ma túy, sau đó Đmang về phòng ở của mình 

rồi dùng dao lam cắt chia cho N 0,0127g (không phẩy không một hai bảy gam), 

còn Đgiữ lại 0,3347g (không phẩy ba ba bốn bảy gam), đều cùng loại Heroine. 

Riêng số ma túy đá mua được, Đrủ N cùng sử dụng, khi cả hai đang sử dụng ma 

túy thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng thời điểm N bị bắt. 

Tại bản Kết luận giám định số 54/GĐ-PC09 ngày 20/01/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Kết luận giám định số 2273/C09B ngày 

13/05/2021 của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí 

Minh kết luận: Mẫu tinh thể (M1) đựng trong 12 gói nilon được niêm phong gửi 

giám định là ma túy, có khối lượng 1,7916g (một phẩy bảy chín một sáu gam), 

loại Methamphetamine; Mẫu tinh thể (M2) được niêm phong gửi giám định là ma 

túy, có khối lượng 0,0262g (không phẩy không hai sáu hai gam), loại Eutylone; 

Mẫu tinh thể (M3) đựng trong 10 gói nilon được niêm phong gửi giám định là ma 
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túy, có khối lượng 1,4914g (một phẩy bốn chín một bốn gam), loại 

Methamphetamine; Mẫu cục bột (M4) đựng trong một gói giấy được niêm phong 

gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,3347g (không phẩy ba ba bốn bảy gam), 

loại Heroine; Mẫu cục bột (M5) đựng trong một gói giấy được niêm phong gửi 

giám định là ma túy, có khối lượng 0,0127g (không phẩy không một hai bảy gam), 

loại Heroine. (Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II STT: 

323; Heroine là chất ma túy nằm trong Danh mục I, STT: 09, Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chỉnh phủ; Eutylone là chất ma túy nằm 

trong Danh mục II, STT 41, Nghị định 60/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chỉnh 

phủ). Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo N; Đvà N đã phạm vào tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 249 Bộ luật 

hình sự năm 2015. Trong đó bị cáo N bị truy tố theo điểm i khoản 1 Điều 249 của 

Bộ luật hình sự; bị cáo Đbị truy tố theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự 

và bị cáo N bị truy tố theo điểm a khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Vì vậy, quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ truy tố các bị cáo 

tại cáo trạng số 15/CT-VKS-ĐH ngày 07 tháng 7 năm 2021 là có căn cứ đúng 

người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm 

đến chính sách của Nhà nước về độc quyền quản lý các chất ma túy, gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Bản thân các bị 

cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi tàng trữ 

trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật hình sự, song các bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện chỉ vì nhằm thỏa mãn cho nhu cầu bản thân. Hành vi này nếu không bị ngăn 

chặn kịp thời sẽ kéo theo nhiều tệ nạn xã hội cũng như các tội phạm khác phát 

sinh. Do vậy, Hội đồng xét xử cần thiết phải ra một bản án nghiêm khắc phù hợp 

với tính chất và hành vi phạm tội của từng bị cáo.  

[4] Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét về nhân thân, 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo: 

Về nhân thân: Các bị cáo đều là người nghiện ma túy (dương tính), bị cáo N bị 

nhiễm HIV; bị cáo Đcó nhân thân xấu đã từng bị Tòa án xét xử về tội “Trộm cắp tài 

sản” vào năm 2013 và năm 2017; bị cáo N từng bị Tòa án xét xử về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” vào năm 2016 nhưng cả hai bị cáo Đvà N đều chưa được xóa 

án tích nhưng bị cáo Đại, bị cáo N không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân, 

mà tiếp tục sa vào con đường nghiện ngập nên Hội đồng xét xử cũng cần xem xét 

khi lượng hình. 

Về tình tiết định khung hình phạt: Các bị cáo phạm tội theo quy định tại khoản 

1 Điều 249 nên các bị cáo chỉ phải bị xét xử theo khoản 1 Điều 249 của Bộ luật 

hình sự năm 2015.   

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đchưa được xóa án tích 

tiếp tục vi phạm nên phải chịu trách nhiệm về tình tiết tăng nặng là tái phạm theo 

quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. 
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình Điều tra - truy tố 

- xét xử các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình 

nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.  

[5] Về vai trò đồng phạm trong vụ án này: Đối với bị cáo N việc bị cáo tàng 

trữ ma túy và sử dụng thì chỉ có mỗi bị cáo biết và thực hiện một mình nên bị cáo 

phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình một cách riêng lẻ. Đối với các bị cáo 

Đvà bị cáo N có vai trò đồng phạm trong vụ án này, xét về vai trò đồng phạm của 

hai bị cáo là đồng phạm giản đơn.  

Qua xem xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy 

cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định 

mới có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung. 

Trong đó bị cáo N tàng trữ ma túy với số lượng nhiều (23 gói) nên mức hình phạt 

dành cho bị cáo N là nghiêm khắc; bị cáo Đvà N tuy là tàng trữ ma túy ít hơn 

nhiều so với bị cáo N nhưng các bị cáo Đvà N đều có tiền án và nhân thân xấu 

nên có mức hình phạt bằng nhau và bằng mức án đối với bị cáo N là có căn cứ và 

đúng pháp luật. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 294 của Bộ luật 

hình sự còn quy định hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, tuy nhiên thấy rằng các 

bị cáo là người nghiện ma túy; không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định 

nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo nhằm thể hiện 

chính sách khoan hồng của Nhà nước, pháp luật đối với các bị cáo. 

[7] Đối với các đối tượng tên là “Tý”; người “Đàn ông làm môi giới” bán 

ma túy cho Đại, hiện nay Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch. 

Vì vậy, kiến nghị Cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục xác minh, khi nào bắt 

được sẽ xử lý sau nên không xem xét không vụ án này. 

[8] Về biện pháp tư pháp: 

+ Về biện pháp tư pháp: 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự: Các vật chứng là công cụ, phương tiện mà các bị cáo phạm 

tội và không còn giá trị sử dụng hoặc tài sản thu nhưng không còn giá trị nên tịch 

thu tiêu hủy gồm:  

1. Hai phong bì được niêm phong có chữ ký ghi họ tên “Phạm Thị Dung”, 

“Nguyễn Quang Hưng”, “Đinh Phúc Cường” và hình dấu tròn màu đỏ của “Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng”. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm 

phong. Bao gồm: 01 (một) phong bì đựng bao gói vật chứng trước giám định; 01 

(một) phong bì đựng mẫu vật hoàn lại sau giám định: M1: 1,4728g; M3: l,2824g; 

M4: 0,2354g. 

2. Một kệ xốp, kích thước 34 cm x 30 cm x 12 cm, phía trên được gắn một 

tấm nhựa mê ca dài 41,5 cm - rộng 33 cm - dày 0,3 cm. 
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3. Một chiếc bàn bằng gỗ, loại bốn chân, kích thước 48 cm 34 cm x 10 cm. 

4. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có: 01 (một) ly thủy tinh cao 6 cm, đường kính miệng 5 cm, bên 

trên được gắn cổ chai nhựa, phía trên có nắp vặn màu vàng cao 4 cm, phía trên 

nắp nhựa được đục hai lỗ (một lỗ gắn ống nhựa, một lỗ gan ống thủy tinh), bên 

trong chai chứa chất lỏng màu trắng; 01 (một) chai nhựa cao 17 cm, bên trên có 

nắp vặn màu đen, kích thước đáy chai 5 cm x 4 cm, bên trên nắp chai đục hai lỗ 

và được cắm hai ống nhựa, bên trong chai chứa chất lỏng màu trắng;  02 (hai) kim 

tiêm bằng nhựa màu trắng dài 11 cm, nắp trụp màu đỏ, có gắn kim tiêm làm bằng 

kim loại đầu mũi nhọn; 04 (bốn) ống thủy tinh trong suốt dài 16 cm, phi 0.5 cm, 

hai đầu thông với nhau ; 01 (một) dụng cụ đánh lửa làm bằng nhựa màu xanh, gắn 

một ống kim loại. 

5. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong, 

và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu vàng nhạt. Tình trạng: Đã qua 

sử dụng, bị hư hỏng. 

6. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có:  01 (một) bình nhựa màu trắng, cao 14 cm, nắp bằng nhựa màu 

trắng đường kính 3,5 cm, bên trên nắp được đục hai lỗ tròn (một lỗ gắn ống hút 

nhựa thông vào bên trong bình, một lỗ gắn một ống thủy tinh một đầu ống bên 

ngoài hình bầu tròn một phân bên trong được gắn keo màu đen, phía cuối ống 

được gắn một đoạn ống nhựa, phần ống nhựa này tiếp xúc với nước trong bình;  

01 (một) dụng cụ đế làm bằng nhựa cứng hình tròn màu vàng, kích thước cao l,5 

cm - tròn 3,5 cm, phía trên gắn một ống nhựa hình tròn cao 9,5 cm, đường kính 2 

cm, phía trên gắn nắp trụp màu hồng, trên nắp trụp được đục hai lỗ (một lỗ gắn 

ống nhựa màu vàng có thể kéo giãn được, một lỗ gắn ống thủy tinh phía bên ngoài 

ống thủy tinh có hình cong phức tạp, đầu ống thủy tinh có lỗ bầu tròn, phía cuối 

ống thủy tinh được gắn một đoạn dây nhựa màu trắng. 

7. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong.  

8. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có: 64 (sáu bốn) ống thủy tinh trong suốt đều có hình dáng, kích 

thước giống nhau (dài 16 cm, miệng ống rộng 0,5 cm). 

9. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có: 01 (một) cân điện tử (tiểu ly), nhãn hiệu Amput, màu đen, dài 

7,5 cm - rộng 4 cm - dày 1,2 cm, mặt cân bằng kim loại màu xám. Tình trạng: 

Hoạt động bình thường, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) con dao 

tự chế tổng chiều dài 8 cm, lưỡi dao kim loại dài 4,5 cm, bản dao rộng 1 cm, phần 

sống dao được bọc bằng keo màu trắng, phần cán dao dài 3,5 cm được bọc xung 

quanh bằng băng keo màu đen; 04 (bốn) đoạn ống hút nhựa màu trắng: Đoạn 1 

dài 9 cm, đoạn 2 dài 8 cm, đoạn 3 dài 5 cm, đoạn 4 dài 7,5 cm. Bên trong không 

có gì; 24 (hai bốn) gói nilon trong suốt, có kích thước giống nhau 3,5 cm x 1 cm, 

bên trong không có gì; 01 (một) gói nilon trong suốt, kích thước 6 cm x 4 cm, bên 

trong không có gì;  05 (năm) đoạn dây nilon trong suốt gồm (Đoạn 1: dài 95 cm, 
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rộng 4 cm; Đoạn 2: dài 95 cm, rộng 4 cm; Đoạn 3: dài 95 cm, rộng 4 cm;  Đoạn 

4: dài 47 cm, rộng 4 cm; Đoạn 5: dài 47 cm, rộng 4 cm);  02 (hai) tấm nilon trong 

suốt (Tấm 1 dài 22 cm, rộng 20 cm; Tấm 2 dài 28 cm, rộng 20 cm; 01 (một) hộp 

kim loại màu xanh - trắng, bên ngoài in chữ “Frisk”, kích thước 8,5 cm x 4 cm x 

l,7 cm, hộp rỗng bên trong, có một nắp. 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự: Vật chứng còn có giá trị nhưng chủ sở hữu (bị cáo Đại) 

không yêu cầu nhận lại nên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước là: 01 

(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng; 01 (một) điện thoại di 

động nhãn hiệu Masstel, màu đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 

màu vàng nhạt, bị hư hỏng.  

- Áp dụng khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự vật chứng thu giữ của các bị cáo 

N và Đnhưng không liên quan đến việc bị cáo phạm tội nên cần trả lại:  

Hoàn trả cho bị cáo N số tiền 5.490.000đ (năm triệu bốn trăm chín mươi 

nghìn đồng); (một) giấy chứng minh nhân dân số 250716221, Họ tên: Hà Thị 

Thúy N, sinh ngày 10/9/1987, Nơi ĐKHKTT: TDP12, thị trấn Mađaguôi, Đạ 

Huoai, Lâm Đồng do Công an tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 26/4/2018 và  01 (một) 

bóp da màu tím; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng xám; 01 

(một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen; 01 (một) điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung màu vàng nhạt, bị vỡ màng hình; 01 (một) điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone màu vàng nhạt trắng.  

Hoàn trả cho bị cáo Đsố tiền 745.000đ (bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). 

+ Đối với các phương tiện thu giữ gồm:  01 (một) xe máy biển số 86V2-1678, 

nhãn hiệu Yamaha, màu xanh, số máy: 5C64242135, số khung: 

RLCS5C640AY242128; 01 (một) xe máy biển số 49V4-3564, kiểu xe Wave, màu 

xanh, số máy: VLF1P50FMH50000357, số khung: RMCDCH6UM51000357. Cơ 

quan điều tra đã tiến hành biện pháp ủy thác điều tra và xác minh nhằm xác định 

chủ sở hữu hợp pháp nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, cần tách ra tiếp tục giao 

cho cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật nên Hội đồng 

xét xử không xem xét cùng trong vụ án này. 

[9] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật 

[10] Xét quan điểm của Đdiện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ tại phiên tòa 

sơ thẩm là phù hợp một phần với phần nhận định của Hội đồng xét xử, do vậy 

được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố các bị cáo Hà Thị Thúy N; Hà Quốc Đ; Trần Trung N phạm tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”.  
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+ Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1; Điều 38 của Bộ luật 

hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 329 của Bộ luật tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo 

Hà Thị Thúy N 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 14-01-2021. 

+ Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52; các Điều 17, Điều 38 và Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 

1 Điều 329 của Bộ luật tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo Hà Quốc Đ 30 (ba mươi) 

tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 14-01-2021. 

+ Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; các Điều 17, 

Điều 38 và Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 329 của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Trung N 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bắt tạm giữ, tạm giam ngày 14-01-2021. 

Tiếp tục tạm giam các bị cáo Hà Thị Thúy N; Hà Quốc Đ; Trần Trung N 

45 ngày (bốn mươi lăm ngày) để đảm bảo cho việc thi hành án. 

2. Về biện pháp tư pháp: 

+ Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy:  

1. Hai phong bì được niêm phong có chữ ký ghi họ tên “Phạm Thị Dung”, 

“Nguyễn Quang Hưng”, “Đinh Phúc Cường” và hình dấu tròn màu đỏ của “Phòng 

kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng”. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm 

phong. Bao gồm: 01 (một) phong bì đựng bao gói vật chứng trước giám định; 01 

(một) phong bì đựng mẫu vật hoàn lại sau giám định: M1: 1,4728g; M3: l,2824g; 

M4: 0,2354g. 

2. Một kệ xốp, kích thước 34 cm x 30 cm x 12 cm, phía trên được gắn một 

tấm nhựa mê ca dài 41,5 cm - rộng 33 cm - dày 0,3 cm. 

3. Một chiếc bàn bằng gỗ, loại bốn chân, kích thước 48 cm 34 cm x 10 cm. 

4. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có: 01 (một) ly thủy tinh cao 6 cm, đường kính miệng 5 cm, bên 

trên được gắn cổ chai nhựa, phía trên có nắp vặn màu vàng cao 4 cm, phía trên 

nắp nhựa được đục hai lỗ (một lỗ gắn ống nhựa, một lỗ gan ống thủy tinh), bên 

trong chai chứa chất lỏng màu trắng; 01 (một) chai nhựa cao 17 cm, bên trên có 

nắp vặn màu đen, kích thước đáy chai 5 cm x 4 cm, bên trên nắp chai đục hai lỗ 

và được cắm hai ống nhựa, bên trong chai chứa chất lỏng màu trắng;  02 (hai) kim 

tiêm bằng nhựa màu trắng dài 11 cm, nắp trụp màu đỏ, có gắn kim tiêm làm bằng 

kim loại đầu mũi nhọn; 04 (bốn) ống thủy tinh trong suốt dài 16 cm, phi 0.5 cm, 

hai đầu thông với nhau ; 01 (một) dụng cụ đánh lửa làm bằng nhựa màu xanh, gắn 

một ống kim loại. 

5. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong, 

và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu vàng nhạt. Tình trạng: Đã qua 

sử dụng, bị hư hỏng. 
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6. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có:  01 (một) bình nhựa màu trắng, cao 14 cm, nắp bằng nhựa màu 

trắng đường kính 3,5 cm, bên trên nắp được đục hai lỗ tròn (một lỗ gắn ống hút 

nhựa thông vào bên trong bình, một lỗ gắn một ống thủy tinh một đầu ống bên 

ngoài hình bầu tròn một phân bên trong được gắn keo màu đen, phía cuối ống 

được gắn một đoạn ống nhựa, phần ống nhựa này tiếp xúc với nước trong bình;  

01 (một) dụng cụ đế làm bằng nhựa cứng hình tròn màu vàng, kích thước cao l,5 

cm - tròn 3,5 cm, phía trên gắn một ống nhựa hình tròn cao 9,5 cm, đường kính 2 

cm, phía trên gắn nắp trụp màu hồng, trên nắp trụp được đục hai lỗ (một lỗ gắn 

ống nhựa màu vàng có thể kéo giãn được, một lỗ gắn ống thủy tinh phía bên ngoài 

ống thủy tinh có hình cong phức tạp, đầu ống thủy tinh có lỗ bầu tròn, phía cuối 

ống thủy tinh được gắn một đoạn dây nhựa màu trắng. 

7. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong.  

8. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có: 64 (sáu bốn) ống thủy tinh trong suốt đều có hình dáng, kích 

thước giống nhau (dài 16 cm, miệng ống rộng 0,5 cm). 

9. Một hộp giấy được niêm phong. Tình trạng: Còn nguyên vẹn niêm phong. 

Bên trong gồm có: 01 (một) cân điện tử (tiểu ly), nhãn hiệu Amput, màu đen, dài 

7,5 cm - rộng 4 cm - dày 1,2 cm, mặt cân bằng kim loại màu xám. Tình trạng: 

Hoạt động bình thường, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) con dao 

tự chế tổng chiều dài 8 cm, lưỡi dao kim loại dài 4,5 cm, bản dao rộng 1 cm, phần 

sống dao được bọc bằng keo màu trắng, phần cán dao dài 3,5 cm được bọc xung 

quanh bằng băng keo màu đen; 04 (bốn) đoạn ống hút nhựa màu trắng: Đoạn 1 

dài 9 cm, đoạn 2 dài 8 cm, đoạn 3 dài 5 cm, đoạn 4 dài 7,5 cm. Bên trong không 

có gì; 24 (hai bốn) gói nilon trong suốt, có kích thước giống nhau 3,5 cm x 1 cm, 

bên trong không có gì; 01 (một) gói nilon trong suốt, kích thước 6 cm x 4 cm, bên 

trong không có gì;  05 (năm) đoạn dây nilon trong suốt gồm (Đoạn 1: dài 95 cm, 

rộng 4 cm; Đoạn 2: dài 95 cm, rộng 4 cm; Đoạn 3: dài 95 cm, rộng 4 cm;  Đoạn 

4: dài 47 cm, rộng 4 cm; Đoạn 5: dài 47 cm, rộng 4 cm);  02 (hai) tấm nilon trong 

suốt (Tấm 1 dài 22 cm, rộng 20 cm; Tấm 2 dài 28 cm, rộng 20 cm; 01 (một) hộp 

kim loại màu xanh - trắng, bên ngoài in chữ “Frisk”, kích thước 8,5 cm x 4 cm x 

l,7 cm, hộp rỗng bên trong, có một nắp. 

+ Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước các vật chứng 

gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng; 01 (một) điện 

thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Oppo màu vàng nhạt .   

- Áp dụng khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự:  

Hoàn trả cho bị cáo Hà Thị Thúy N số tiền 5.490.000đ (năm triệu bốn trăm 

chín mươi nghìn đồng); 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 250716221, Họ 

tên: Hà Thị Thúy N, sinh ngày 10/9/1987, Nơi ĐKHKTT: TDP12, thị trấn 

Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng do Công an tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 26/4/2018 
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và 01 (một) bóp da màu tím; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

trắng xám; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen; 01 (một) 

điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu vàng nhạt, bị vỡ màng hình; 01 (một) 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu vàng nhạt trắng.  

Hoàn trả cho bị cáo Hà Quốc Đ số tiền 745.000đ (bảy trăm bốn mươi lăm 

nghìn đồng). 

 (Chi tiết vật chứng như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 08-7-2021 

giữa cơ quan điều tra Công an huyện Đ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ; 

Ủy nhiệm chi ngày 23-7-2021 giữa Công an huyện Đ và kho bạc Nhà nước huyện 

Đ). 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 

23 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. Buộc mỗi bị cáo (Hà Thị Thúy N; Hà Quốc Đ và Trần 

Trung N) phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Lâm Đồng (02);  

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân;  

- VKSND huyện Đ (01); 

- CQĐT - Công an huyện Đ (01); 

- Cơ quan THAHS huyện Đ (01); 

- Chi cục THADS huyện Đ (02); 

- UBND thị trấn M (01); 

- UBND xã P, huyện T (01); 

- Bộ phận theo dõi  THA phạt tù (12); 

- Bị cáo (03); 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Án văn (03); 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lập 

 

 


